
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 18 trạm y tế xã, thị trấn 

2. Địa chỉ: 18 trạm y tế xã, thị trấn 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian làm 

việc theo ngày 

trong tuần 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu 

có)4 

1. TYT TT Hồ Xá 

1 Lê Thị Hải Hà 
001439/QT

- CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

2 Ngô Thị Biển 
001410/QT

_CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

3 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

0002668/Q

T-CCHN 

Khám chữa 

bệnh Y học 

cổ truyền 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

BS Y học Cổ 

truyền 
Không 

4 
Lê Thị Thu 

Trang 

001648/QT

-CCHN 

Y sĩ đa 

khoa 

2,3,4,5,6( Sáng 

7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 

24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

5 
Nguyễn Thị 

Ngọc Trinh 

1031/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6 (Sáng 

7h-11h30; Chiều 

13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

6 Cao Thị Thuý 
003430/QT

-CCHN 

Y sĩ đa 

khoa 

2,3,4,5,6( Sáng 

7h-11h30; Chiều 

13h30-17h; Trực 

24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

2. TYT xã Vĩnh Thái 



7 Lê Văn Thuỷ 
001475/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa, kỹ 

thuật siêu 

âm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị Không 

8 Ngô Thế Tý 
0002571/Q

T-CCHN 

Y sĩ khám 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV 

Không 

9 
Trần Hồng 

Thanh 

001478/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 

Không 

10 Nguyễn Văn Tú 
001452/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

11 Thái Thị Loan 

1059/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h)  

Dược hạng IV Không 

12 
Nguyễn Thị 

Thanh 

001447/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 

Không 

3. TYT xã Vĩnh Tú 

13 Thái Văn Hiếu 
001428/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

14 Lê Thị Quý 

1452/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

15 Lê Thị Phượng 
001456/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

16 
Đặng Thị Như 

Mai 

001421/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV  
Không 

4. TYT xã Trung Nam 

17 
Nguyễn Anh 

Thế 

003805/QT

-CCHN 

Khám, 

chữa bệnh 

YHCT 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Bác sĩ YHCT 
Không 

18 Lê Thị Thu Hà 
004097/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 



19 Hồ Ngọc Cảnh 
003443/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

20 
Trần Thị Thuý 

Hằng 

001430/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

21 Lê Thị Tâm 
003211/QT

-CCHN 
Hộ sinh  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

22 
Hoàng Thị 

Thương Hoài 

1358/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

5. TYT xã Vĩnh Chấp 

23 
Nguyễn Xuân 

Long 

003985/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

24 Nguyễn Thị Hà 
001429/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

25 Lê Minh Hiếu 
001477/QT

-CCHN 

Khám, 

chữa bệnh 

YHCT 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Bác sĩ YHCT Không 

26 Lê Thị Lệ Hà 
001437/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

27 Phạm Thị Thêm 

1380/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

28 
Hoàng Thị Kim 

Thuỷ 

001426/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

6. TYT TT Bến Quan 

29 Hồ Thế Phương 
001481/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa, kỹ 

thuật siêu 

âm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

30 
Lê Thị Mỹ 

Hạnh 

001451/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

31 Đỗ An Long 
001454/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Phó trưởng 

trạm, Bác sĩ đa 
Không 



khoa Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

khoa 

32 
Nguyễn Thị 

Biểu 

001482/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV  
Không 

33 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

1333/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

7. TYT xã Vĩnh Khê 

34 Hồ Văn Lý 
001438/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

35 
Nguyễn Xuân 

Nghệ 

000563/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh Y học 

cổ truyền 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Phó trưởng 

trạm, BS Y học 

cổ truyền 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 

CN  

36 
Nguyễn Thị 

Thoa 

001474/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

37 
Bùi Thị Lệ 

Vĩnh 

1453/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

38 Hồ Thị Bích 
001463/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

39 
Nguyễn Thị Tố 

Nga 

001457/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

8. TYT xã Vĩnh Long 

40 Lê Quang Hưng 
0002347/Q

T-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Quyền Trưởng 

trạm, Người 

chịu trách 

nhiệm CMKT, 

Bác sĩ điều trị 

Không 

41 
Nguyễn Việt 

Hùng 

001442/Q 

T-CCHN  

Khám,chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Bác sĩ đa khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 



CN 

42 
Nguyễn Thị 

Nhung 

001649/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

43 Đậu Thị Thuỷ 
001489/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

44 Lê Văn Cường 

1478/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

9. TYT xã Kim Thạch 

45 
Trần Thị 

Chuyên 

003971/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Hộ sinh hạng 

IV 

Không 

46 
Dương văn 

Thưởng 

000760/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

47 
Trần Thị 

Phương Thanh 

001600/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

48 Lê Văn Nhưỡng 
000650/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Bác sĩ hạng III Không 

49 
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

1205/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

10. TYT xã Vĩnh Hòa 

50 Trần Ngọc Tân 
001416/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

51 
Nguyễn Thị 

Hảo 

001464/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Phó trưởng 

trạm, Bác sĩ đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 

CN  

52 
Phan Thị Hồng 

Nhung 

1431/CCH

N-D-SYT-

QT 

Dược sĩ 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

53 
Phan Thị Thanh 

Hoà 

002982/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Y sĩ hạng IV Không 



sơ cứu ban 

đầu  

Trực 24/24h) 

54 
Phùng Thị 

Chương 

001443/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV  
Không 

11. TYT xã Vĩnh Lâm 

55 Nguyễn Thị Tư 
003431/QT

-CCHN 

 Điều 

dưỡng đa 

khoa- 

chuyên 

khoa sản 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm,Hộ 

sinh hạng III 
Không 

56 
Trần Thị Thanh 

Thuỷ 

001471/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

57 
Nguyễn Thị 

Minh Hoa 

001466/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

58 Hồ Văn Minh 
001653/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

59 
Nguyễn Thị 

Hồng Lý 

1357/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

 Dược hạng IV Không 

12. TYT xã Hiền Thành 

60 Lê Đức Khiên 
001486/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

61 
Hoàng Thị Lan 

Anh 

000082/QT

-GPHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

62 Lê Thị Hường 

1385/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

63 
Phạm Thị 

Thanh Bình 

001484/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

64 Lê Thị Liệu 
001656/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Phó trưởng 

trạm, BS Đa 

khoa 

Không 

13. TYT xã Vĩnh Thủy 

65 Ngô Thị Sâm 
001432/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-



Trực 24/24h) CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 

CN  

66 
Nguyễn Thành 

Trung 

003657/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh 

YHCT 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

 BS YHCT Không 

67 
Phùng Thị Kim 

Anh 

001453/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

68 
Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

001433/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

69 
Nguyễn Thị 

Nhung 

1463/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

14. TYT TT Cửa Tùng 

70 Trần Chí Hiếu 
000261/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 

CN  

71 Võ Thị Lệ 
003613/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

72 Hồ Ngọc Sáng 
002730/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Bác sĩ đa khoa Không 

73 
Hoàng Thị 

Thuý 

001480/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

74 Mai Ngọc Hà 

1430/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

75 
Võ Thị Hồng 

Minh 

001461/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

15. TYT xã Vĩnh Hà 

76 Hoàng Trọng 002731/QT Bác sĩ 2,3,4,5,6             Trưởng trạm, Không 



Tài -CCHN YHCT, kỹ 

thuật siêu 

âm 

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

BS Y học cổ 

truyền 

77 Hoàng Thị Hải 
001448/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

78 
Nguyễn Thu 

Thảo 

1234/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

79 Hồ Văn Thóc 
001469/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

80 
Nguyễn Thị 

Thanh 

001472/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

81 
Hoàng Đức 

Thắng 

001644/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa, kỹ 

thuật siêu 

âm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 

CN  

16. TYT xã Vĩnh Sơn 

82 
Nguyễn Văn 

Thanh 

000793/QT

-CCHN 

Bác sĩ đa 

khoa, kỹ 

thuật siêu 

âm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

2,3,4,5,6             

(Sáng 

11h45-

13h15; 

Chiều 

17h15-

21h;) 

Thứ 7, 

CN  

83 
Nguyễn Hồng 

Hải 

001431/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

84 
Hoàng Thị 

Loan 

001651/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

85 
Nguyễn Thị 

Vương 

001422/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

86 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Nhung 

1466/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 



17. TYT xã Vĩnh Giang 

87 
Nguyễn Thị 

Loan 

001485/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa, kỹ 

thuật siêu 

âm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

88 Lê Thị Thơi 
001434/QT

-CCHN 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Điều dưỡng 

hạng IV 
Không 

89 
Nguyễn Trần 

Diệu Thuý 

001420/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

90 Nguyễn Thị Hải 

1369/CCH

N-D-SYT-

QT 

Bán lẻ 

thuốc 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h) 

Dược hạng IV Không 

91 Nguyễn Thị Nhi 
001462/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường và 

sơ cứu ban 

đầu  

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Y sĩ hạng IV Không 

18. TYT xã Vĩnh Ô 

92 Trần Ngọc An 
001436/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa, kỹ 

thuật siêu 

âm 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Trưởng trạm, 

Người chịu 

trách nhiệm 

CMKT, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

93 Hồ Thị Dừa 
001424/QT

-CCHN 
Hộ sinh 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Hộ sinh hạng 

IV 
Không 

94 Hồ Thị Diên 
001423/QT

-CCHN 

Khám chữa 

bệnh đa 

khoa 

2,3,4,5,6             

(Sáng 7h-11h30; 

Chiều 13h30-17h; 

Trực 24/24h) 

Bác sĩ Đa khoa Không 

 

 Vĩnh Linh, ngày 24  tháng 3  năm 2025 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Tất Minh 
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